
Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, chức 

danh
Tự nhận

Lãnh đạo đơn vị xếp 

loại

Đánh giá, phân loại 

của UBND xã

Kết quả đánh giá 

xếp loại
Ghi chú

MN Cẩm Văn

1 Lê Thị Thảo Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

2 Phạm Thị Trinh Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

3 Vũ Thị Dung Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

MN Cẩm Vũ

4 Nguyễn Thị Thắng Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

5 Nguyễn Thị Xuân Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

6 Lương Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

MN Đức Chính

7 Đào Thị Sơn Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

8 Phạm Thị Luyến Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

9 Nguyễn Thị Đước Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

TH Cẩm Văn

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM HỌC 2025- 2026

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày 18/06/2026 của Chủ tịch UBND xã)

TB số 21-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 25-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 20-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 



10 Phạm Thị Hương Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

11 Đặng Tiến Đà Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

TH Cẩm Vũ

12 Cao Sơn Hà Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

13 Nguyễn Thành Ba Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

TH Đức Chính

14 Hoàng Văn Hương Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

15 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

THCS Cẩm Văn

16 Vũ Xuân Tuyên Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

17 Trần Ngọc Linh Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

THCS Cẩm Vũ

18 Vũ Hoài Nam Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

19 Nguyễn Tuấn An Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

THCS Đức Chính

20 Cao Văn Lai Hiệu trưởng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

21 Nguyễn Tiến Trung Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

TB số 19-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 18-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 23-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 26-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 22-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 

TB số 24-

TB/BXDĐ ngày 

15/6/2026 
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